
 

 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:     Ông Trần Minh Bắc 
Các Thẩm phán:                           Ông Bùi Thái Hùng 

                                                  Ông Phạm Trung Dũng 
- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Lan Anh - Thư ký Tòa án. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Bà Nghiêm Thị Lan Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 121/2023/HSPT ngày 24/7/2023 

đối với các bị cáo Lê Thanh T, Lê Thị Kim T1 do có kháng cáo của các bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2023/HSST ngày 12/6/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bị cáo có kháng cáo: 

1. Lê Thanh T (tức: N), sinh năm 1996 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Thường trú: 

khu phố H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giới tính: Nam; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Con ông Lê Hoàng H (sinh năm 1960) và bà Lê Thị Hoàng M (sinh năm 1961); 

là con thứ ba trong gia đình có 04 anh chị em; Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 08/10/2020, bị Công an huyện L xử phạt 3.000.000 đồng 

(Ba triệu đồng) về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”; đóng phạt ngày 

16/10/2020. 

Bị cáo tại ngoại. (có mặt)  

2. Lê Thị Kim T1, sinh năm 1999 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Thường trú: khu 

phố H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; con ông 

Lê Văn T2 (đã chết) và bà Hồ Thị H1 (sinh năm 1971); bị cáo là con thứ hai 

trong gia đình có 03 anh em; Tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo tại ngoại. (có mặt)  

Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Hồng T3 không kháng cáo; các 

bị cáo Nguyễn Tuấn H2, Đoàn Từ D, Lê Hoàng P kháng cáo nhưng đã rút toàn 

bộ kháng cáo trước khi mở phiên toà phúc thẩm, nên Tòa án không triệu tập.    

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

 
Bản án số: 90/2023/HSPT 

          Ngày: 05/9/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

02h00’ ngày 30/06/2022, tại phòng trọ không số của Lê Hoàng P, Lê Thị 

Kim T1 ở khu phố H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an thị 

trấn L kiểm tra hành chính, phát hiện trong phòng trọ ngoài P và T1 thì có 05 

đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Tuấn H2, 

Đoàn Từ D, Nguyễn Hồng T3, Lê Thanh T và Võ Thị M1. Công an thu giữ tang 

vật và các đồ vật, tài sản có tại phòng trọ gồm: 01 gói nylon hàn kín chứa bột 

màu trắng, 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng, 01 ống hút được cuộn bằng tờ tiền 

Polyme mệnh giá 10.000 đồng, 01 căn cước công dân mang tên Lê Thị Kim T1, 

01 bộ loa có dòng chữ SOUNDMAX và MICROLAB, 01 đèn xoay màu đen có 

dòng chữ PARTYLIGHT, 01 cân điện tử tiểu ly màu trắng, 01 điện thoại di 

động , REALME Pro5 màu xanh, 01 cây súng nhựa màu đen không rõ chủng 

loại, 01 viên đạn bằng kim loại  màu vàng đồng, 01 ống kim loại dài 40cm được 

vót nhọn một đầu, 01 xe môtô Honda Sonic biển số 72H1-29476, 02 cây dao tự 

chế bằng kim loại, 02 cây gậy ba khúc màu đen. 

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo và đối tượng liên quan khai nhận: Khoảng 

23h00’ ngày 29/06/2022, Lê Hoàng P, Lê Thị Kim T1, Nguyễn Tuấn H2, Đoàn 

Từ D, Nguyễn Hồng T3, Lê Thanh T và Võ Thị M1 cùng nhau đến quán bar D2 

ở thành phố B dự sinh nhật đối tượng tên D1 (không rõ nhân thân, lai lịch). 

Nguyễn Hồng T3 rủ cả nhóm góp tiền mua ma túy để sử dụng, cụ thể: 

- Nguyễn Tuấn H2 mượn Nguyễn Hồng T3 góp 300.000 đồng; 

- Lê Hoàng P và Lê Thị Kim T1 góp 400.000 đồng; 

- Lê Thanh T góp 230.000 đồng; 

- Đoàn Từ D góp 400.000 đồng; 

- D1 góp 470.000 đồng; 

- Võ Thị M1 không góp. 

Tổng cộng được 1.800.000 đồng, Nguyễn Hồng T3 dùng mua 01 gói ma 

túy dạng khay của 01 thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch. Cả nhóm định sử 

dụng ma túy trong quán bar nhưng bị bảo vệ phát hiện, nên P rủ cả nhóm về sử 

dụng tại phòng trọ của P và T1 tại khu phố H, thị trấn L, huyện L. D1 không đi 

chung mà ở lại quán bar D2. 

Tại phòng trọ, T1 lấy 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng bỏ trên nền nhà, P lấy 

căn cước công dân của T1 đưa cho T3, T3 đổ ma túy ra đĩa và dùng Căn cước 

công dân nghiền nhuyễn, quấn tờ tiền Polyme mệnh giá 10.000 đồng thành ống 

hút, T mở nhạc trên điện thoại kết nối vào cặp loa đèn có sẵn trong phòng.  

Chuẩn bị xong, T3, D, T, P, T1, H2, M1 cùng nhau sử dụng ma tuý, đến 

khoảng 02h00’ ngày 30/6/2022 thì bị Công an thị trấn P bắt quả tang, chuyển cơ 

quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.  



 

 

Ngày 15/12/2022, Công an huyện L ra các Quyết định xử phạt hành chính 

phạt 3.500.000 đồng đối với Nguyễn Hồng T3, Lê Thị Kim T1, Lê Thanh T, 

Đoàn Từ D về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, phạt 1.500.000 đồng 

đối với Võ Thị M1 về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Đồng thời, Công an huyện L đề nghị Ủy ban nhân dân huyện L ra các 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau: 

- Xử phạt 26.000.000 đồng đối với Lê Hoàng P về các hành vi “Tàng trữ 

trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm” (khẩu súng bằng nhựa màu đen), “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ” (01 ống kim loại dài 

40cm vót nhọn một đầu, 02 cây dao tự chế bằng kim loại, 02 cây gậy ba khúc 

màu đen), thu giữ các tang vật liên quan. 

- Xử phạt 11.000.000 đồng đối với Nguyễn Tuấn H2 về hành vi “Tàng trữ 

trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Về 01 viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng: Nguyễn Tuấn H2 khai nhặt 

tại vườn sau nhà từ cuối tháng 5/2022, cất giấu đến ngày 29/6/2022 thì mang 

viên đạn và súng sang phòng trọ của Lê Hoàng P nhờ P cất giấu. 

* Kết quả giám định: 

- Tại Kết luận giám định số 314/KL-KTHS-MT ngày 08/07/2022, Phòng K 

(PC09) Công an tỉnh B kết luận: “Mẫu chất bột màu trắng chứa trong 01 gói Ny 

lông hàn kín có tổng khối lượng 0,0235 gam, là chất ma túy, loại Ketamine”. 

- Tại Kết luận giám định số 4016/KL-KTHS ngày 29/7/2022, Phân viện 

Khoa học hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: “Khẩu súng 

gửi giám định là đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân dụng. Viên đạn 

gửi giám định là loại đạn quân dụng cỡ (9x19mm), sử dụng cho các loại súng 

quân dụng có cỡ nòng 9mm như: K59, CZ 83, P63…” 

* Vật chứng: 

- 01 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm và 01 viên đạn quân dụng được bảo 

quản tại Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh B. 

- 01 xe môtô Honda Sonic biển số 72H1-294.76 thuộc sở hữu của Nguyễn 

Thanh H3 gửi nhờ tại phòng trọ của Lê Hoàng P, không liên quan đến vụ án nên 

cơ quan điều tra đã trả lại cho ông Nguyễn Thanh H3. 

- 01 phong bì màu trắng niêm phong số 314 ngày 08/7/2022 của Phòng K 

(PA09), 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng, 01 ống hút được cuộn bằng tờ tiền 

Polyme mệnh giá 10.000 đồng, 01 bộ loa có dòng chữ SOUNDMAX và 

MICROLAB, 01 đèn xoay màu đen có dòng chữ PARTYLIGHT, 01 cân tiểu ly 

màu trắng, 01 điện thoại di động REALME Pro5 màu xanh, 01 căn cước công 

dân mang tên Lê Thị Kim T1 được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Long Điền bảo quản chờ chờ xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2023/HSST ngày 12/6/2023, Tòa án 

nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định: Tuyên bố 



 

 

các bị cáo Lê Thanh T, Lê Thị Kim T1 phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy”; áp dụng khoản 1 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, các Điều 17, 

58, 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh T 02 (Hai) năm 09 (Chín) 

tháng tù, bị cáo Lê Thị Kim T1 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù, tính từ ngày bắt 

chấp hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo Lê 

Hoàng P, Nguyễn Hồng T3, Nguyễn Tuấn H2, Đoàn Từ D và xử lý vật chứng, 

án phí, quyền kháng cáo theo luật định. 

3. Ngày 23/6/2023, bị cáo Lê Thanh T kháng cáo xin được giảm nhẹ hình 

phạt, bị cáo Lê Thị Kim T1 kháng cáo xin hưởng án treo. 

4. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, 

khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ 

thẩm.  

5. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa phát biểu quan điểm xét xử vụ án:  

Về tố tụng: Các bị cáo có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, đảm bảo 

về hình thức và chủ thể kháng cáo, do đó kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ. 

Về nội dung: Toà án cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo Lê Thanh T, Lê Thị 

Kim T1 phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, xử phạt bị cáo T 02 

(Hai) năm 09 (Chín) tháng tù, bị cáo T1 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù là phù 

hợp với nhân thân, tính chất, mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội, các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo; xét xử đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm 

chứng cứ hay tài liệu nào mới để xem xét cho kháng cáo của bị cáo. Do đó, đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Các bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, nói lời sau cùng 

xin Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin 

hưởng án treo cho bị cáo. 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Kháng cáo của các bị cáo làm trong thời hạn luật định, phù hợp với quy 

định của pháp luật về chủ thể kháng cáo, hình thức và nội dung đơn kháng cáo. 

Do vậy, kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ, được Hội đồng xét xử xem xét giải 

quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 



 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan 

điều tra, lời khai tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để xác định như sau:  

Khoảng 23h00’ ngày 29/6/2022, Lê Thanh T, Lê Thị Kim T1 cùng Lê 

Hoàng P, Nguyễn Tuấn H2, Đoàn Từ D, Nguyễn Hồng T3 và đối tượng tên D1 

đã thỏa thuận góp 1.800.000 đồng mua ma túy dạng khay sử dụng tại phòng trọ 

của Lê Hoàng P ở khu phố H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phân 

công nhau chuẩn bị công cụ, cùng nhau sử dụng ma túy, bị bắt quả tang hồi 

02h00’ ngày 30/6/2022.  

Toà án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo Lê Thanh T, Lê Thị Kim T1 về tội 

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật 

Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thanh T và 

kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Lê Thị Kim T1: 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không những xâm phạm 

đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, xâm phạm trật 

tự an toàn xã hội, mà còn ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội, là 

nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác. Các bị cáo đều là công dân 

trưởng thành, phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, có đầy đủ năng lực nhận 

thức và điều khiển hành vi, nhận thức rõ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

tuý bị pháp luật nghiêm cấm, biết rõ tác hại của ma tuý đối với đời sống xã hội 

nhưng vì chạy theo lối sống đua đòi, hưởng thụ vẫn cố tình thực hiện hành vi 

phạm tội, thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Do vậy, phải có hình phạt 

tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà các bị cáo 

đã thực hiện, để đảm bảo tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục và đấu tranh phòng 

ngừa chung, đồng thời nêu cao tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật xã hội 

chủ nghĩa. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo, xử phạt bị cáo Lê Thanh T 02 (Hai) năm 

09 (Chín) tháng tù, bị cáo Lê Thị Kim T1 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù là 

tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội và nhân 

thân của các bị cáo, không nặng và cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội mới đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không bổ sung tình tiết nào mới làm 

căn cứ xem xét cho kháng cáo. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

tòa phúc thẩm là có cơ sở nên Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 



 

 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

[4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Thanh T (tức: N), Lê 

Thị Kim T1; giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm số 98/2023/HSST ngày 

12/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, như 

sau: 

Tuyên bố các bị cáo Lê Thanh T (tức: N), Lê Thị Kim T1 phạm tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”.  

1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, các Điều 17, 58, 

38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh T (tức: N) 02 (Hai) năm 09 (Chín) 

tháng tù, tình từ ngày bắt chấp hành án. 

1.2. Áp dụng khoản 1 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, các Điều 17, 58, 

38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Kim T1 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng 

tù, thời hạn tính từ ngày bắt chấp hành án. 

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 98/2023/HSST ngày 

12/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện Long Điền không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 3. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Lê Thanh T (tức: N), Lê Thị Kim 

T1 nộp mỗi người 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

(05/9/2023). 
 

  
 

  Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam - Công an tỉnh BR-VT; 

- Tòa án nhân dân huyện Long Điền; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Điền ;  
- Công an huyện Long Điền ; 

- Chi cục THADS huyện Long Điền ; 
- Bị cáo; 
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

(đã ký) 

 
 

Trần Minh Bắc 
 


